PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 TỰ HỌC TẠI NHÀ
MÔN TOÁN

Họ tên HS:…………………………………………………….. Lớp ……………

	Nhận xét của GV




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5) và thực hiện yêu cầu của câu 6,7:
Câu 1:  a) Phân số 
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 viết dưới dạng hỗn số là:
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C.   2
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D.   1
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  b) Hỗn số 2
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  viết dưới dạng phân số là:

    
   A.   
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Câu 2:   Số gồm  chín đơn vị, năm phần trăm  viết là :

    
A.  9,5

B.  9,05

C.  9,005

D.  9,500

Câu 3:  Chữ số 9 trong số thập phân 58,915  có giá trị là:
   
A. 
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B. 
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C. 
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                      D. 9


Câu 4: Số bé nhất trong các số: 4,74;  7,04;   7,4;   4,47 là:

    
A.  4,74

B. 7,04

 C.   7,4

D. 4,47  

Câu 5:   Chu vi  hình tròn có bán kính  2,5cm là: 


A.  7,85 cm2

B.  7,85 cm

C.  15,7cm2

D.  15,7cm

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm


 13m2 72 dm2 =  ……cm2 ;     3,2 ha = …………..m2
Câu 7:   Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là: …………………….

b) 25% của 800 là:  ………………

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 8: a) Tính:
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b) Đặt tính rồi tính:
 356, 78 + 42, 8



 67,12 – 24, 8

	

	

	


  24,5  x  4,3



 185,35  :  2,5

	

	

	

	

	

	


Câu 9: Cho hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao bằng 
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 độ dài đáy. Tính diện tích tam giác đó.
	

	

	

	

	

	


Câu 10: Hai thùng dầu có 168 lít dầu . Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.
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